
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 12-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_KD01 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71900088 Võ Phi Ngọc Châu 0.5   

2 DH71900098 Nguyễn Văn Cường 

Không nộp hồ sơ 

3 DH71905613 Nguyễn Trần Thành Duy 

4 DH71902132 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 

5 DH71900476 Nguyễn Hoàng Đạt 

6 DH71901672 Nguyễn Phước Đạt 

7 DH71905580 Nguyễn Tấn Đạt 

8 DH71900005 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 5 

14.5 ngày 

XTN 2021 

bổ sung 

giấy chứng 

nhận 

 

9 DH71903626 Nguyễn Quốc Hoành 

Không nộp hồ sơ 

10 DH71900030 Lưu Gia Huy 

11 DH71800747 Nguyễn Cao Gia Hy 

12 DH71900052 Phan Đăng Khoa 

13 DH71903814 Trần Đăng Khoa 

14 DH71904983 Phạm Thị Kìa 9   

15 DH71905029 Nguyễn Thị Thiên Lý Không nộp hồ sơ 

16 DH71903980 Lê Thị Mai 6   

17 DH71905322 Lê Nguyễn Tuyết Ngân 7.5   

18 DH71904093 Nguyễn Văn Quốc Ngọc 
Không nộp hồ sơ 

19 DH71900334 Đỗ Anh Nhật 

20 DH71902218 Nguyễn Hồng Nhi 5.5   

21 DH71902551 Lê Thị Quỳnh Như 
Không nộp hồ sơ 

22 DH71904416 Lý Minh Tâm 

23 DH71904456 Mã Đỗ Thiện Thanh 6   

24 DH71902933 Nguyễn Ngọc Giang Thanh 
Không nộp hồ sơ 

25 DH71902925 Nguyễn Thị Phương Thanh 

26 DH71905586 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 5.5   



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

27 DH71904497 Nguyễn Thị Thảo 

Không nộp hồ sơ 
28 DH71905529 Nguyễn Phước Thịnh 

29 DH71900966 Trần Nguyễn Thanh Thùy 

30 DH71902615 Trần Thị Hồng Thủy 

31 DH71900394 Phạm Thị Ngọc Thúy 4   

32 DH71902823 Nguyễn Thị Hoài Thương Không nộp hồ sơ 

33 DH71904623 Nguyễn Duy Thưởng 2   

34 DH71902133 Huỳnh Anh Thy 
Không nộp hồ sơ 

35 DH71902818 Nguyễn Thị Bảo Trang 

36 DH71904706 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 7   

37 DH71902626 Lê Nguyễn Thị Huyền Trân 
Không nộp hồ sơ 

38 DH71902817 Nguyễn Thị Bảo Trân 

39 DH71904796 Hoàng Anh Tú 6   

40 DH71900277 Trần Nguyễn Minh Tú 

Không nộp hồ sơ 

41 DH71904836 Hoàng Văn Tuyền 

42 DH71904837 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 

43 DH71901608 Lê Thúy Vi 

44 DH71806099 Phan Thị Thanh Vy 

45 DH71901044 Võ Nguyễn Mộng Vy 10   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


